Ôn thi môn Nhà nước và pháp luật

Câu 1 : vị trí , chức năng, vai trò nhà nước trong hệ thống chính trị
HTCT là tổng thể các lực lượng chính trị trong XH (tổng thể các CQ, tổ chức thực hiện quyền lực chính trị trong xh)
HTCT ở nước ta hiện nay bao gồm:
· Đảng
· Nhà nước CHXHCN VN
· Các tổ chức chính trị xã hội (các tổ chức đoàn thể): Mặt trận tổ quốc VN, Công đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân
Nhà nước:
· Là trung tâm, là trụ cột của HTCT
· NN có chức năng quản lý xã hội: ban hành QĐ pháp luật.
· NN nắm chính quyền, nắm quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu trong XH (đất đai, tài nguyên thiên nhiên), ban hành pháp luật … để quản lý XH.
NN CHXHCN VN bao gồm QH, Chủ tịch nước, chính phủ, hệ thống tư pháp (Tòa án và viện kiểm sát nh dân) và chính quyền các địa phương.
QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nh dân, cơ quan quyền lực NN cao nhất của nước CHXHCN VN. QH thực hiện quyền lập hiến,  quyền lập pháp, quyết định các vấn đề q trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với h động của NN (HP 2013, Đ 69).
Chủ tịch nước: là người đứng đầu NN, thay mặt nước CHXHCN VN về đối nội và đối ngoại. CTN do QH bầu trong số các đại biểuQH. CTN chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước QH (HP 2013, Đ 86, 87)
Chính phủ: là CQ hành chính cao nhất của NN CHXHCN VN, thực hiện quyền hành pháp, là CQ chấp hành của QH. CP chịu trách nhiệm trước QH và báo cáo công tác trước QH, UB TV QH, CTN (HP 2013, đ 94)
TAND: là CQ xét xử của nước CHXHCN VN, thực hiện quyền tư pháp. TAND gồm TAND tối cao và các tòa khác do luật định. TAN có nh vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của NN, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (HP 2013, đ 102).
VKSND: thực hành quyền công tố, kiểm sát h động tư pháp. VKSND VKSND TC và các VKS khác do luật định. VKSND có nh vụ bảo vệ PL, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của NN, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân góp phần bảo đảm PL được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (HP 2013, đ 107).
Chính quyền địa phương: được tổ chức ở các đ vị hành chính của nước CHXHCNVN. Chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – k tế đặc biệt do luật định.
Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành HP, PL tại địa phương; quyết định các v đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của CQ NN cấp trên. N vụ quyền hạn của chính quyền địa phương được x định trên cơ sở phân định thẩm quyền gữa các CQ NN ở TW, địa phương và  của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của CQ NN cấp trên với các ĐK bảo đảm thực hiện NV đó.
HĐND là cQ quyền lực NN ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của ND địa phương, do NDĐP bầu ra, chịu tr nhiệm trước NDĐP và CQ cấp trên. HĐND quyết định các v đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo HP, PL ở địa phương và thực hiện nghị quyết của HĐND.
UBND ớ cấp địa phương do HĐND cùng cấp bầu là CQ chấp hành của HĐND, CQ hành chính NN ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND và CQ hành chính cấp trên. UBND tổ chức việc  thi hành HP và PL ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND và thực hiện các nhiệm vụ do CQ NN cấp trên giao (HP 2013, đ 111,112,113,114)
· Thực trạng hoạt động của  NN hiện nay
· Tính ưu việt
· Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng bình quân 7% năm từ năm 1996; nông nghiệp phát triển liên tục ; công nghiệp tăng bình quân 13.5% hàng năm, hệ thống kết cấu hạ tầng của nền kinh tế phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu của phát triển kinh tế đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.
· VHXH có những tiến bộ; đời sống nh dân tiếp tục được cải thiện; tình hình CT-XH cơ bản ổn định; QPAN được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; HTCT được củng cố. Quan hệ đối ngoại ko ngừng được mở rộng, hội nhập q tế được tiến hành chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt.
· Nguyên nhân của những thành tựu đó là do Đảng ta có bản lĩnh c trị vững vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn, NN có cố gắng lớn trong việc điều hành, quản lý; toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, đoàn kết, nhất trí, cần cù, năng động sáng tạo, tiếp tục đổi mới, ra sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về ch trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của NN, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nh dân”
· Hạn chế, yếu kém
Bên cạnh  những thành tựu mà nguyên nhân gắn liền với HTCT, thì HTCT VN cũng bộc lộ một số yếu kém,. Những yếu kém có thể nhìn thấy trong tất cả các vấn đề của HTCT từ tổ chức bộ máy, chức năng đến q hệ, cơ chế ng tắc vận hành …
	Cơ chế Đảng lãnh đạo, NN quản lý, nh dân làm chủ: vẫn còn tình trạng Đảng bao biện làm thay, CQ NN thụ động chờ chủ trương, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng; công tác Đảng lẫn lộn với công tác NN, bộ máy chồng chéo, trùng lắp, hiệu quả hoạt động vì thế còn thấp.chính cơ chế này này quy định q hệ của các chủ thể quyền lực theo chiều ngang (cùng cấp) và theo chiềudọc (cấp trên cấp dưới). nhưng do cơ chế hoạt động chưa tốt, các mối q hệ trên cũng chưa rõ ràng và chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo của các chủ thể quyền lực trong hệ thống. đặc biệt là chưa phát huy vị trị , vai trò của các CQ NN cấp dưới và các đoàn thể nh dân.
	Vận dụng chưa tốt các  cơ chế thực thi quyền lực chính trị (hành chính mệnh lệnh , thể chế, tư vấn và kiểm soát  quyền lực). thông thường nhiều nơi thường chú ý vận dụng 1 loại cơ chế mà ít phối hợp các cơ chế. Vì thế mà nhiều nơi bắt người xét xử trái p luật, để xảy 
ra oan sai (Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn). nhưng nhiều nơi thì thiếu kiên quyết, chỉ sử dụng tuyên truyền, làm cho các vụ thi hành án dây dưa không hiệu quả. Nhiều nơi nơi đã có quyết định của NN quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng nhưng nh dân ko chấp hành, xung đột kéo dài năm naỳ qua năm khác mà vẫn ko xử lý dứt điểm.
	còn chưa thực hiện đúg các ng tắc hoạt động của hệ thống chính trị: ng tắc chủ quyền NN thuộc về nhân dân, trên thực tế, nh dân có chủ quyền lại ko sử dụng được đầy đủ quyền lực NN vì lợi ích của mình. Người có quyền thật sự lớn hơn lại là người được trao quyền, được ủy quyền.điều này xảy ra vì chúng ta chưa có cơ chế thích đáng để giám sát quyền lực nói chung, cơ chế cho dân giám sát nói riêng. Vì vậy mặc dù được nh dân ủy quyền, nhưng một số CQ công quyền, cá nhân “có chức có quyền” lại lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực để gây phiền hà cho nh dân.
	Chưa vận dụng đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ: nhân dân, c sở có khuynh hướng nhấn mạnh “ dân chủ”, cán bộ có chức có quyền, cấp trên muốn nhấn mạnh “ tập trung”. Nhiều nơi nguyên tắc này được sử dụng tùy tiện, tùy thuộc vào “ kỹ xảo” của người lãnh đạo.
	Còn quan niệm giản đơn về quyền lực thống nhất có phân công, kiểm soát giữa các CQ NN trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về đường lối, c trị , tổ chức và công tác k tra; sự đồng thuận trong nhan dan, thống nhất ý chí và hành động của nhan dan được biểu hiện bằng HP, p luật và nếp sống mới, sống và làm việc theo p luật …
Trên c sở thống nhất đó các CQ quyền lực Nn, các chủ thể quyền lực NN khác cần phải độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Càng độc lập sáng tạo trong thực thi quyền lực NN bao nhiêu, h động của NN càng hiệu quả bấy nhiêu. Ba CQ LP, HP, TP cần hoạt động với tư cách là chủ thể độc lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ khác nhau vì vậy có những yêu cầu khác nhau về tri thức, phẩm chất, năng lực lực và hành vi đối với các thành viên của các CQ đó.
	Những yếu kém do cả ng nhân khách quan và chủ quan, trong đó ng nhân chủ quan là do:
· Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng chưa tốt, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm.
· Một số quan điểm chủ trương chưa rõ; chưa có sự nhận thức thống nhất và chưa được thông suốt ở các cấp ngành.
· Cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu kiên quyết, hiệu quả thấp.
· Công tác tư tưởng lý luận, công tác tổ chức cán bộ có nhiều yếu kém bất cập.
	Qh nhìnchung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ph triển đất nước và xây dựng NN pháp quyền XHCN. Trách nhiệm các dự án luật vẫn chủ yếu thuộc về chính phủ, HT P luật còn chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn, chất lượng chưa cao, chưa sát với cuộc sống, tính khả thi thấp, phải điều chỉnh nhiều lần và phải có hướng dẫn của CP mới thực thi được, mặt khác các văn bản hướng dẫn lại rất chậm.
	QH ko chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm nhiều. tiêu chuẩn đại biểu chưa thật rõ, chưa đạt đến chuẩn mực nghị viên, các đại biểu ko có nhiều thời gian tiếp xúc cử tri và thực hiện chức năng giám sát; đk h động  của đại biểu còn khó khăn.
	CP: còn ảnh hưởng cơ chế quan liêu, bao cấp, động viên tinh thần..chưa có quan niệm đúng đắn về HT công chức NN , chưa phân định HT chức nghiệp và vị trí việc làm; chưa phân biệt được đội ngũ các nhà c trị do dân bàu, đội ngũ chuyên gia tuyển dụng và đội ngũ công chức thường xuyên … vì thế việc xếp lương , nâng bậc, dãi ngộ, sử dụng cán bộ, CC, VC còn chưa công bằng. có th đổi tích cực luật cb, cc 2008 và luật VC 2010 nhưng nhìn chung còn chưa đáp ứng được Y cầu nền hành chính hiện đại trong NN pháp quyền.
	Hệ thống tư pháp còn yếu kém: sách cũ trang 27
	Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn chưa ngang tầm với chức năng, vai trò và tiềm năng của nó : sách cũ trang 28.
· Đề xuất giải pháp: 
Trích báo cáo nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, THủ tướng chính phủ
+ Xây dựng và kiện toàn bộ máy hành chính NN
Chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản bộ máy hành chính. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ. Hoàn thành các đề án về cán bộ, công chức, công vụ. Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Thu gọn đầu mối, tăng cường quản lý số người làm việc và triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhất là tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Câu 2: Nhà nước pháp quyền XHCN VN
Khái niệm: Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu NN gắn với một G/C mà là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm tổ chức hoạt động của NN tuân theo quy định của PL, quản lý xã hội theo PL. NN pháp quyền XHCN VN là nhà nước XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.
Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN VN:
*Mang bản chất giai cấp : mang bản chất gccn vì do Đảng CSVN - đảng của GCCN lãnh đạo và phục vụ cho giai cấp công nhân Việt Nam
* Bản chất XH: vì NN pháp quyền XHCN VN là nhà nước củadân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
nhân dân ở đây là tất cả các giai cấp, nhân dân lao động.
· Thực trạng
Hiện nay việc thực hiện quyền làm chủ, thực hiện quyền lực nhà nước của nhân được thực hiện chưa triệt để nhất là quyền giám sát.
Sự phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp chưa thực hiện tốt dẫn đến các án oan sai.
· Giải pháp
Cần có sự phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp
 Hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt hơn nũa vai trò giám sát, thông qua đó thể hiện kiệp thời những phản biện, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó có thể thực hiện đầy đủ hơn, triệt để hơn quyền làm chủ của nhân dân.
Đặc trưng (lưu ý 2 cái đầu)
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; bảo đảm tấtcả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
+ Của nhân dân: Nhà nước CHXHCN VN mang bản chất của giai cấp công nhân, trong đó giai cấp công nhân đại diện quan hệ sản xuất tiến bộ. Vì vậy, lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân và của dân tộc mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức. Vì vậy tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
+ Do nhân dân: do dân bầu ra Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhằm thực thi quyền lực nhà nước của mình, nhân dân uỷ quyền cho quốc hội, HĐND (cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện),các cơ quan đó thay mặt nhân dân thành lập và giám sát hoạt động các cơquan nhà nước khác, cơ quan đại diện chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của nhân dân.
+ Vì nhân dân: Các chính sách pháp luật, dự án kinh tế xã hội phải lấy tiêu chí lợi ích của nhân dân, tham khảo ý kiến đóng góp của nhân trước khi ban hành, pháp luật phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát  giữa các CQ NN trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.
+ Quyền lực nhà nước thống nhất: 
· Vì chỉ có 1 Đảng lãnh đạo
· Lợi ích cơ bản của các GC trong XH là thống nhất, phù hợp nên dễ dàng thống nhất
Về vấn đề này, cho đến nay, trong nhận thức lý luận ở nước ta mới chỉ dừng lại ở quan niệm rằng, quyền lực nhà nước thuộc về một giai cấp hoặc liên minh giai cấp. Xét về bản chất giai cấp thì quyền lực nhà nước bao giờ cũng thống nhất trong tay giai cấp cầm quyền. ở nước ta, quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cơ bản lợi ích giữa các giai cấp là phù hợp với nhau. Vì vậy, quyền lực nhà nước là thống nhất, không phân chia.Nhấn mạnh tính thống nhất của quyền lực nhà nước là để khẳng định trong nhà nước ta không có sự phân chia quyền lực nhà nước; là để phủ nhận và đối lập với nguyên tắc phân quyền trong các nhà nước tư sản.
Tuy nhiên, đây là vấn đề có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần phải đi sâu tìm hiểu và vận dụng nó một cách đầy đủ và nhất quán trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Các khía cạnh của vấn đề về quyền lực nhà nước là thống nhất như: Thế nào là thống nhất quyền lực nhà nước? Quyền lực nhà nước thống nhất ở đâu?ý nghĩa của quyền lực nhà nước là thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước như thế nào? Các khía cạnh này đều cần được làm sáng tỏ về phương diện lý luận và nhận thức. Hiện nay, đang có các nhận thức khác nhau trên các khía cạnh này.
Có một số người cho rằng, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng sự thống nhất đó tập trung vào Quốc hội.Bởi vì nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, nhưng lại không thực hiện được quyền lực nhà nước một cách trực tiếp, nên đã trao quyền cho cơ quan đại diện cao nhất do mình bầu ra là Quốc hội. Do vậy, Quốc hội được Hiến pháp xác nhận là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và, với vị trí pháp lý đó, những người này đã ngộ nhận rằng Quốc hội là cơ quan có toàn quyền, là cơ quan cấp trên của các quyền hành pháp và tư pháp.Thật ra, đây là quan điểm tập quyền đã trở thành nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, mà thể hiện rõ nét nhất trong các quy định của Hiến pháp năm 1980.Nguyên tắc này có ưu điểm là bảo đảm cho quyền lực nhà nước tập trung, quyết định và thực thi quyền lực nhanh chóng, thống nhất.Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là thiếu sự phân định phạm vi quyền lực nhà nước giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thiếu sự kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, nhất là thiếu sự kiểm soát quyền lực nhà nước đối với quyền lập pháp. Hơn nữa, nguyên tắc này phủ nhận tính độc lập tương đối giữa các quyền nên đã hạn chế tính năng động, hiệu quả và trách nhiệm của mỗi quyền.Nhân dân và xã hội không có cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của quyền lực nhà nước. Do vậy, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, tập quyền tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng quyền lực nhà nước từ phía các cơ quan nhà nước được nhân dân trao quyền.
Một số khác lại cho rằng, trong nhà nước kiểu mới như nhà nước ta, giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của một đảng, ngày càng thống nhất về lợi ích, trong nội bộ không có sự phân chia thành phe phái đối lập như trong nhà nước tư sản, nên thống nhất quyền lực nhà nước là yếu tố duy nhất giữ vai trò quyết định trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Quan niệm này đề cao tính thống nhất của quyền lực nhà nước, phủ nhận, xem thường hoặc hạ thấp vai trò của phân công, phân nhiệm rành mạch quyền lực nhà nước.Thực chất quan niệm này cũng không khác gì quan điểm nói trên. Hậu quả của nó cũng là thủ tiêu trách nhiệm trong lao động quyền lực nhà nước, hạ thấp vai trò của dân chủ và vô hiệu hóa chức năng giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước, là mảnh đất màu mỡ cho lạm dụng quyền lực nhà nước của nhân dân.
Quan niệm đúng đắn hơn cả là quyền lực nhà nước thống nhất nơi nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.Nhân dân trao quyền lực nhà nước của mình cho Quốc hội, cho Chính phủ và cho các cơ quan tư pháp.Chứ không phải nhân dân trao hết thảy quyền lực nhà nước của mình cho Quốc hội, rồi đến lượt mình, Quốc hội lại trao quyền cho Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Theo Điều 84 của Hiến pháp năm 1992, nhân dân chỉ trao cho Quốc hội ba nhóm quyền hạn và nhiệm vụ: quyền hạn và nhiệm vụ về lập hiến, lập pháp; quyền hạn và nhiệm vụ về giám sát tối cao; quyền hạn và nhiệm vụ về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quan niệm đó hoàn toàn phù hợp với dân chủ XHCN. Bởi vì, dân chủ XHCN đòi hỏi nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước không chỉ bằng hình thức dân chủ đại diện mà còn bằng cả dân chủ trực tiếp, trong đó có trưng cầu ý dân, có như vậy, nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mới đúng, mới bảo đảm thực hiện đầy đủ, không hình thức. Như vậy, thống nhất quyền lực nhà nước được hiểu là toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tập trung thống nhất ở nhân dân chứ không phải thuộc về Quốc hội.Quan niệm đó có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực. Trước hết, điều đó chỉ ra rằng, quyền lực nhà nước dẫu là quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp đều có chung một nguồn gốc thống nhất là nhân dân, đều do nhân dân ủy quyền, giao quyền. Do vậy, nói quyền lực nhà nước là thống nhất trước tiên là sự thống nhất ở mục tiêu chính trị, nội dung chính trị của nhà nước. Cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tuy có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau ở mục tiêu chính trị chung là xây dựng một nhà nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như Đảng ta đã chỉ ra.
Quan niệm quyền lực nhà nước là thống nhất như nói trên là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước đề cao trách nhiệm trước nhân dân, hạn chế sự dựa dẫm, ỷ lại trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ mà nhân dân đã ủy quyền. Đó cũng là cơ sở để không có chỗ cho các yếu tố cực đoan, đối lập, thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ giữa các quyền, nhất là giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp.Đồng thời, đó cũng là điều kiện để hình thành cơ chế kiểm soát, nhận xét, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các quyền từ bên trong tổ chức quyền lực nhà nước cũng như từ bên ngoài là nhân dân.
Tóm lại, quan niệm quyền lực nhà nước là thống nhất và tập trung ở nhân dân, chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước là quan niệm đúng, có ý nghĩa chỉ đạo tổ chức quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Mọi biểu hiện xa rời quan điểm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đều dẫn đến tổ chức quyền lực nhà nước kém hiệu quả.

+ Về Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: 
Như đã nói ở phần trên, trong chế độ dân chủ và pháp quyền thì quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự có của nhà nước mà quyền lực được nhân dân ủy quyền, nhân dân giao quyền. Vì quyền lực nhà nước là của nhân dân, nhưng nhân dân lại không trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước của mình mà lại giao cho người khác là nhà nước, nên tất yếu nảy sinh đòi hỏi chính đáng và tự nhiên phải kiểm soát quyền lực nhà nước. Mặt khác, khi ủy quyền cho nhà nước, quyền lực nhà nước lại thường vận động theo xu hướng tự phủ định mình, trở thành đối lập với chính mình lúc ban đầu (từ của nhân dân là số đông chuyển thành số ít của một nhóm người hoặc của một người). C.Mác gọi hiện tượng này là sự tha hóa của quyền lực nhà nước.Quyền lực nhà nước là của nhân dân giao cho các cơ quan nhà nước, suy cho cùng, là giao cho những con người cụ thể thực thi. Mà con người thì “luôn luôn chịu sự ảnh hưởng của các loại tình cảm và dục vọng đối với các hành động của con người. Điều cũng khiến cho lý tính đôi khi bị chìm khuất” (3).Đặc biệt là khi lý tính bị chi phối bởi các dục vọng, thói quen hay tình cảm thì khả năng sai lầm trọng việc thực thi quyền lực nhà nước càng lớn.Hơn nữa, với bản tính vị kỷ, con người thường “bị điều khiển bởi khát vọng, trong đó khát vọng về quyền lực vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để đạt các khát vọng khác” (4). Với đặc điểm đó của con người, không thể khẳng định người được ủy quyền luôn luôn làm đúng, làm đủ những gì mà nhân dân đã ủy quyền. Vì vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước là một nhu cầu khách quan từ phía người ủy quyền đối với người được ủy quyền. Hơn thế nữa, quyền lực nhà nước không phải là một đại lượng có thể cân, đong, đo, đếm được một cách rạch ròi, vì nó là một thể thống nhất, như nói ở phần trên. Điều đó lại càng đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực nhà nước để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, mâu thuẫn chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, hạn chế hiệu lực và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước được nhân dân ủy quyền.
Xuất phát từ các đòi hỏi khách quan nói trên, quyền lực nhà nước thường được lượng hóa, phân định thành các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.Sự lượng hóa này là để giao cho các cơ quan nhà nước khác nhau, thay mặt nhân dân thực hiện. Trong thực tiễn ở nước ta, cũng như các nước, quyền lập pháp được giao cho Quốc hội hay Nghị viện, quyền hành pháp được giao Chính phủ, quyền tư pháp được giao cho Tòa án. Sự phân định các quyền như vậy là điều kiện cơ bản để nhân dân giao quyền mà không bị lạm quyền, nhân dân kiểm soát và đánh giá được hiệu lực và hiệu quả thực hiện các quyền mà mình đã giao.Đồng thời, cũng là để cho các cơ quan tương ứng được giao quyền đề cao trách nhiệm trong việc thực thi quyền lực nhà nước và tự kiểm tra việc thực hiện quyền lực nhà nước được giao của mình.
Quyền lập pháp là quyền đại diện cho nhân dân thể hiện ý chí chung của quốc gia. Những người được nhân dân trao cho quyền này là những người do phổ thông đầu phiếu bầu ra hợp thành cơ quan gọi là Quốc hội hay Nghị viện. Thuộc tính cơ bản, xuyên suốt mọi hoạt động của quyền này là đại diện cho nhân dân, bảo đảm cho ý chí chung của nhân dân và được thể hiện trong các đạo luật mà mình là cơ quan duy nhất được nhân dân giao quyền biểu quyết thông qua luật. Quyền biểu quyết thông qua luật là quyền lập pháp, chứ không phải là quyền đưa ra các mô hình xử sự cho xã hội.Vì vậy, quyền lập pháp không đồng nghĩa với quyền làm ra luật. Đồng thời, là người thay mặt nhân dân giám sát tối cao mọi hoạt động của nhà nước, nhất là hoạt động thực hiện quyền hành pháp, để góp phần giúp cho các quyền mà nhân dân giao cho các cơ quan nhà nước không bị lạm quyền, lộng quyền hay bị tha hóa.
Quyền hành pháp là quyền tổ chức thực hiện ý chí chung của quốc gia do Chính phủ đảm trách. Thuộc tính cơ bản, xuyên suốt mọi hoạt động của quyền này là quản lý nhà nước (hay cai trị) mà thực chất là tổ chức thực hiện pháp luật để bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển xã hội. Không có một Chính phủ quản lý nhà nước hữu hiệu không thể có một nhà nước giàu có, phát triển ổn định cả về mặt kinh tế lẫn mặt xã hội.Thực hiện quyền này đòi hỏi Chính phủ và các thành viên của Chính phủ phải nhanh nhạy, quyết đoán kịp thời và quyền uy tập trung thống nhất.
Quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho tòa án. Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là nguyên tắc xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức thực hiện quyền này, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức không được phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án. Đây thực chất là quyền bảo vệ ý chí chung của quốc gia bằng việc xét xử các hành vi vi phạm Hiến pháp, pháp luật từ phía công dân và cơ quan nhà nước. Vì vậy, bảo vệ pháp luật, công lý, tự do của công dân là trách nhiệm hàng đầu của quyền tư pháp.Mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ tính pháp quyền và công lý trong các phán quyết của Tòa án.
Như vậy, xuất phát từ đặc điểm của quyền lực nhà nước, việc phân định thành ba quyền nói trên là một nhu cầu khách quan.Ngày nay, xu hướng phân định rành mạch ba quyền đó ngày càng được coi trọng trong tổ chức quyền lực nhà nước. Bởi vì, xã hội càng phát triển, phân công lao động càng phải chuyên môn hóa cao để phát huy hiệu quả. Đồng thời, thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta chỉ ra rằng, việc phân định rành mạch ba quyền là cách thức tốt nhất để phát huy vai trò của nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trong nhà nước ta quyền lực nhà nước là thống nhất. Đó là sự thống nhất về mục tiêu chính trị chung. Vì vậy, việc phân định quyền lực nhà nước không chứa đựng và bao quát cả việc phân lập mục tiêu chính trị chung của quyền lực nhà nước. Do vậy, mặc dù có sự phân định ba quyền nhưng cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp không hoàn toàn tách biệt nhau mà “ràng buộc lẫn nhau”, phối hợp với nhau, hoạt động một cách nhịp nhàng trên cơ sở làm đúng, làm đủ nhiệm vụ. quyền hạn mà nhân dân giao cho mỗi quyền được Hiến pháp - đạo luật gốc của nhà nước và xã hội quy định. Mục đích của việc phân công quyền lực nhà nước là để nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm cho tính pháp quyền của nhà nước và phát huy dân chủ XHCN, chứ không phải là để thỏa hiệp hay chia rẽ quyền lực nhà nước giữa các quyền. ý nghĩa của sự phân công quyền lực nhà nước là để phân định nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trọng bộ máy nhà nước, để nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, quyền lực nhà nước ngày càng thực sự là quyền lực của nhân dân.
Tóm lại, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta, đã được thực tiễn kiểm nghiệm đúng đắn. Nghĩ rằng, nguyên tắc này cần được bổ sung và khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng ta trong thời gian tới. Tuy nhiên, để nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò của kiểm soát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân và từ bên trong của chính bản thân quyền lực nhà nước, cần bổ sung thêm cụm từ “kiểm soát” vào nội dung của nguyên tắc - Nguyên tắc trên viết thành: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và “kiểm soát” giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 
(1) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (ĐH VI, VII, VIII, IX). NXB Chính trị QG.H.2005, tr.328.
(2) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (ĐH VI, VII, VIII, IX). NXB Chính trị QG.H.2005, tr.510.
(3) Jon Mills. Luận về tự do, NXB chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 2005, tr.131.
(4) Ngô Huy Đức. Tư tưởng chính trị phương Tây cận, hiện đại.So sánh, phân tích nội dung và sự ảnh hưởng của chúng đối với đời sống chính trị.Báo cáo tổng quan KX10 -10-HN-2005.
	(Bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 139-140-thang-1-2009 ngày 20/01/2009)
	GS, TS. Trần Ngọc Đường


-  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và pháp Luật trong đời sống xã hội.
	Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng chống lạm quyền, lộng quyền, làm trái pháp luật, đứng trên pháp luật, bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân.Mỗi cơ quan nhà nước có vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, có sự phối hợp với nhau.
Pháp luật xã hội chủ nghĩa của chúng ta là kết quả của sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại. Pháp luật thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Vì vậy, nói đến pháp luật trong Nhà nước pháp quyền là nói đến tính pháp luật khách quan của các quy định pháp luật, chứ không phải chỉ nói đến nhu cầu đặt ra pháp luật, áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách chung chung với mục đích tự thân của nó.
Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo giá trị phổ biến của xã hội ta: công bằng, dân chủ, bình đẳng - những tố chất cần thiết cho sự phát triển tiến bộ và bền vững của Nhà nước và xã hội ta.
Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật.Pháp luật thể chế hoá các nhu cầu quản lý xã hội, là hình thức tồn tại của các cơ cấu và tổ chức xã hội và của các thiết chế Nhà nước. Vì vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự và lành mạnh nhất của xã hội. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và các quyết định của cơ quan công quyền.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người; bảo đảm trách nhiệm giữa NN và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
Xét về bản chất, ngọn cờ bảo vệ quyền con người thuộc về các Nhà nước cách mạng chân chính, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh trên bảy mươi năm đầy gian khổ hy sinh của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng suy cho cùng, chính là vì quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của cộng đồng dân tộc và của từng cá nhân, từng con người. Do vậy, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước, … luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện XH của MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt nam.
Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan.
+ Đối với dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối vớinhà nước, đối với xã hội không chỉ là tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan mà còn là ở chỗ sự lãnh đạo đó còn có cơ sở đạo lý sâu sắc và cơ sở pháp lý vững vàng.
+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản - Đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nướckhôngnhữngkhông trái (mâu thuẫn) với bản chất nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Trong ý nghĩa ấy, nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là một trong những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
- Nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị với nhân dân các dân tộc và các nhà nước trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau và cùng có lợi, đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước Qt đã tham gia, ký kết, phê chuẩn.
Phương hướng
-      Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân (trang 40-43)
-      Đẩy mạnh  xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật  và tổ chức thực hiện pháp luật.
-      tiếp tục Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội.
-      Đẩy mạnh cải cách hành chính.
-      Đẩy mạnh cải cách tư pháp
-      Xây dựng đội ngũ cán bộ,  công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
-      Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (trang 65-70)
(giáo trình cũ trang 40-70)

Câu 3: Bộ máy nhà nước ta
1. Khái niệm
Là tổng thể các cơ quan nhà nước  có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, nhằm thực hiện chức năng chung của nhà nước.
Bộ máy nhà nước gồm có
1. Các cq quyền lực nhà nước : QH, HĐND
2. Các cq hành chính nhà nước : Chính phủ, UBND
3. Các cq xét xử: TAND
4. Các cq kiểm sát: VKSND
5. Chủ tịch nước
Trình bày vị trí pháp lý và chức năng
+ Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 69 Hiến pháp 2013 Quốc hội thực hiện:
· Quyền lập hiến, quyền lập pháp, 
· Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 
giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Chức năng 
· Quyền lập hiến, quyền lập pháp, 
· Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 
Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Điều 70 Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
…….
3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;
5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt…
11. Quyết định đại xá;
13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;
14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia….;
15. Quyết định trưng cầu ý dân.
Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm:
· Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, 
· Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
· Thủ tướng Chính phủ, 
· Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 
· Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
· Tổng kiểm toán Nhà nước
· Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, 
 (trong số đại biểu Quốc hội)
Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ;Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp;
Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội; 
Xét báo cáo hoạt động và Chất vấn Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Chất vấn là một hoạt động giám sát, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu những người này trả lời
Bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ HĐND
· Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương,
·  đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương , do nhân dân địa phương bầu ra; chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên
· quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; 
· giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
(Đ113- HP2013)
Chức năng
· Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương:
Quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên ở địa phương
Quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt: kinh tế xã hội; văn hoá giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng… (phải căn cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản cơ quan Nhà nước cấp trên)
Quyết định việc xây dựng chính quyền địa phương:
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ:
· Chủ tịch, thường trực và các ban Hội đồng nhân dân; 
· Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp, 
· Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 
· Giám sát các cơ quan nhà nước khác ở địa phương
giám sát việc thi hành Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức cá nhân ở địa phương 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước cùng cấp và cấp dưới: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

+Chính phủ 
Chính phủ là:
· cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· cơ quan chấp hành của Quốc hội
· Thực hiện quyền hành pháp
· Chính phủ bảo đảm việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật
· Chính phủ là cơ quan cao nhất đứng đầu hệ thống các cơ quan hành chính thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; 
· Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 
Chức năng
· Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực trong phạm vi toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;  
3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân;
4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;
6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
7. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;
8. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Về lĩnh vực pháp luật
Trình dự án luật, pháp lệnh 
Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân;
Tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;
Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
Về bộ máy hành chính
Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp,
Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia
Thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước
+ UBND
Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, 	cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
Chịu trách nhiệm trước HĐND và cơ quan NN cấp trên
Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vi địa phương trên mọi lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ văn hóa, báo chí phát thanh truyền hình giáo duc ...
Chức năng
Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vi địa phương trên mọi lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ văn hóa, báo chí phát thanh truyền hình giáo duc ...
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp được giao trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hoá; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong tỉnh từ trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống; cho phép thành lập các trường ngoài công lập theo quy định của pháp luật; 
Quản lý và kiểm tra việc thực hiện về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và việc cấp văn bằng theo quy định của pháp luật;
Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
UBND xã
Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi; 
Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;
+ Chủ tịch nước
· Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Điều 88 
Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
· 1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
· 2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;
· 3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá; 
· 4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;
· ….
· 6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước. 
· Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất 
· Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh;
· Quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; 
· Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước và danh hiệu vinh dự nhà nước
· Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
· Công bố quyết định đại xá;
· Quyết định đặc xá
Về nhân sự của bộ máy Nhà nước
· Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
· Phó Chủ tịch nước, 
· Thủ tướng Chính phủ, 
· Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
· Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Về đối ngoại
· Quyết định cho nhập, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc tước quốc tịch Việt Nam;
· Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; 
· Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; 
Quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước
+ TAND
Các Tòa án nhân dân là các cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam. Chức năng của Tòa án nhân dân là xét xử.
· Xét xử: nhân danh Nhà nước, căn cứ vào pháp luật đưa ra một phán quyết để giải quyết xung đột trong các quan hệ pháp luật cụ thể.
Phán quyết của Tòa án được thể hiện dưới hình thức bản án hoặc quyết định
+ VKSND
Các Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
· Công tố: Nhân danh lợi ích công cộng, căn cứ vào pháp luật đưa người phạm tội ra xét xử trước Tòa án và buộc tội tại phiên tòa. là hoạt động đặc thù được áp dụng trong các vụ án hình sự
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp
Hoạt động tư pháp: toàn bộ các hoạt động trong quá trình giải quyết một vụ án (hoạt động tố tụng).Bao gồm: khởi tố, điều tra, xét xử, thi hành án, cải tạo giam giữ.
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật
· trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra 
· trong việc xét xử các vụ án hình sự;
· Trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động 
· trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân;
trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.
* Thực trạng: có sự chồng chéo trong quản lý NN, hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh, 
* Đề xuất
     Thực trạng QH
	(Tham khảo BC công tác theo nhiệm kỳ của QH, HĐND, UBND)
Trích báo cáo công tác QH nhiệm kỳ 2011-2016
Hoạt động lập pháp còn không ít hạn chế. Việc thường xuyên phải điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa được khắc phục.
Việc chuẩn bị một số dự án luật chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng trình Quốc hội. Không ít quy định của luật còn nặng về nguyên tắc chung, thiếu tính ổn định, chưa xác định được nguồn lực để triển khai thực hiện. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vẫn là một khâu yếu, làm cho pháp luật chậm đi vào cuộc sống, chưa phát huy đầy đủ tác dụng điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội

* Chức năng giám sát của cơ quan quyền lực NN
Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND 2015 quy định ở 
điều 4
Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; giám sát tối cao văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; giám sát tối cao nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; giám sát nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; giúp Quốc hội tổ chức thực hiện quyền giám sát tối cao theo sự phân công của Quốc hội;
Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Điều 5
Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;
Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Hội đồng nhân dân cấp dưới; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; giúp Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát theo sự phân công của Hội đồng nhân dân;
Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương

Câu 4: Pháp luật (Bản chất, chức năng của PL) XHCNVN
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước, là yếu tố đảm bảo sự ổn định và trật tự của xã hội.
Pháp luật XHCN là hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí giai cấp công nhân và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy Nhà nước.
Bản chất của pháp luật
Tínhgiaicấp:
Pháp luật là ý chí của  giai cấp thống trị được đề lên thành luật. GC nào nắm quyền thống trị thì ý chí của GC đó được đưa lên thành PL.
PL điều chỉnh QHXH, thiết lập trật tự XH theo ý chí của GC thống trị, bảo vệ lợi ích của GC thống trị.
Tính xã hội: bất kỳ PL nào cũng có tính XH
PL là phương tiện để tổ chức đời sống XN, bảo vệ trật tự công cộng XH
PL do NN đại diện chính thức cho toàn XH ban hành cũng thể hiện ý chí của các giai tầng khác theo chuẩn mực lợi ích của gc thống trị
PL ra đời từ y cầu phát triển của XH, PL phải phù hợp với cơ sởXH
Tóm lại: Xét về bản chất pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội.Hai thuộc tính này có mối quan hệ mật thiết gắn bó chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất. Nói cách khác, không có kiểu pháp luật chỉ thể hiện duy nhất tính giai cấp và ngược lại cũng không có kiểu pháp luật chỉ thể hiện tính xã hội.
* Bản chất PL XHCN VN
 + Tính giai cấp: PL mang bản chất GC CN vì 
PL được xây dựng theo quan điểm của CN Mác –Lê nin và TT HCM
PL thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN
VD : HP 1980-Đ15 : NN phát triển nền kinh tế XHCN với 2 thành phần kinh tế (Quốc doanh, tập thể)
	NQ ĐH Đảng VI (1986) : NN phát triển kinh tế XHCN nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của NN theo định hướng XHCN
	HP 1992--Đ15 cụ thể hóa NQĐH Đảng VI (1986) : NN phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều Thành phần … XHCN
Luật công ty 1990
Luật doanh nghiệp 1990
NQ ĐH Đảng IX (2001) NN xây dựng nền kte61 độc lập tự chủ, trên cơ sở phát huy nội lực của NN, chủ động hội nhập k tế q tế, tro5g tâm là CNH, HĐH đất nước, NN thực hiện nhất quán CS KTTT định hướng XHCN.
NQ ĐH Đảng XI : NN xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển XH.
+ Tính xã hội: PL của Nhân dân, do nh dân, vì nh dân vì
PL thể hiện ý chí, nguyện vọng chân chính của nh dân
PL ghi nhận, bảo đảm thực hiện, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nh dân.
VD : dự thảo HP 2013 nh dân được góp ý
Đ 31- HP sửa đổi 2013 ghi nhận ‘ Quyền suy đoán vô tội của công dân’ khoản 1 người bị tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực PL.
 Điều đó được thể  hiện trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 ; BL DS 2015…
BL TT HS 2015 : - Khởi tố, điều tra, truy tố : bị can
		  - Xét xử : bị cáo
		  - Kết án  bằng bản án hình sự : người bị kết án
+ Tính nhân đạo : 
Pháp luật XHCNVN mang tính nhân đạo sâu sắc vì
PL Bảo  vệ những giá trị xã hội, giá trị đạo đức cao cả, bảo vệ con người (không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên, phụ nữ mang thai hay nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, phụ nữ nghỉ hộ sản được nghỉ 6 tháng)
PL cũng Có tính cưỡng chế NN nhưng mục đích cuối cùng cơ bản là giáo dục
 PL Có phạm vi áp dụng những chính sách khoan hồng rất rộng.
* Chức năng 
_ Chức năng điều chỉnh các QHXH quan trọng, phổ biến là hướng QHXH phát triển theo ý chí của NN bằng cách:
	Qui định điều kiện thiết lập QHXH đúng đắn.
	Qui định quyền và nghĩa vụ cho chủ thể tham gia QHXH đó
· chức năng bảo vệ QHXH quan trọng (PL bảo vệ các QHXH thông qua đó BV nhu cầu, lợi ích )
là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể tham gia QHXH mà PL điều chỉnh) bằng cách áp dụng hệ thống biện pháp cưỡng chế NN đối với chủ thể vi phạm nghĩa vụ, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của chủ thể kia.
· chức năng giáo dục là giáo dục ý thức pháp luật cho mọi người bằng cách
PL tác động lên ý thức của chủ thể
Tác động cưỡng chế NN đối với chủ thể VPPL
 Pháp chế XHCN (tính tất yếu và các biện pháp)
Pháp chế là việc thực hiện pháp luật nghiêm minh            
+ tính tất yếu
Pháp chế XHCN là.chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội trong đó mọi CQ Nhà nước, mọi CB, CC, VC NN, mọi tổ chức, mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện PL 1 cách nghiêm minh, đầy đủ, thường xuyên, triệt để; mọi VPPL đều phải bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo qui định của PL; NN tổ chức và hoạt động theo PL, quản lý XH bằng PL
            Muốn có pháp chế cần có hai điều kiện : hệ thống pháp luật (điều kiện cần) và có các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp luật đó (điều kiện đủ).
            Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau :
            Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng chúng không đồng nhất với nhau.
            Pháp luật là hệ thống các quy phạm do Nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo đảm trật tự, ổn định và phát triển xã hội.
            Pháp chế là đòi hỏi các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật.
            Pháp luật là tiền đề của pháp chế, nhưng có pháp luật chưa chắc có pháp chế vì pháp luật ban hành nhưng không được tuân thủ thi hành thì cũng chưa có pháp chế. Pháp luật chỉ có hiệu lực thật sự khi nó dựa trên cơ sở của nền pháp chế và pháp chế chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi xã hội có được một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh.
       Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế  XHCN:
	Do yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm PL
	Do yêu cầu của việc xây dựng, hoàn thiện NN pháp quyền XHCN VN
	Do yêu cầu của sự nghiệp dân chủ hóa XH
	Do yêu cầu của việc thực hiện sự nghiệp đổi mới
	Do yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế (điều ước, công ước, hiệp định quốc tế)
Nếu không tăng cường pháp chế thì sự nghiệp ấy chỉ nằm trên giấy  việc tất yếu tăng cường pháp chế XHCN trên giấy.
      + Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay :
· Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế
· Phải tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống PL XHCN (rà soát lại hệ thống PL: lạc hậu thì sửa, không đực hủy)
· Phải tích cực chủ động thực hiện pháp luật.
· Phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện PL để ngăn ngừa, xử lý các VPPL.
· Phải tăng cường cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.
· Phải tăng cường các hoạt động bổ trợ PL (hội luật gia, luật sư...)
(Các ý nêu trên  tô màu đỏ là của Cô Hồng)
 Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật :
            Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, loại ra những văn bản không còn thích hợp với thực tế, chú trọng xây dựng và ban hành những đạo luật mới. Pháp luật  phải phản ánh đúng quy luật khách quan và nhu cầu xã hội, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng. Xây dựng pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp.
            Thứ hai, tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật :
            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đảm bảo tuân thủ, sử dụng, thi hành và áp dụng đúng đắn pháp luật Đảm bảo nguyên tắc : công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, Nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép.
            Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật :
            Đây là trách nhiệm chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân. Đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của công dân đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng  cường vai trò, vị trí, chức năng và kiện toàn tổ chức của các cơ quan dân cử, cơ quan kiểm  tra, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân.
            Thứ tư, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và tư pháp :
            Tổ chức gọn, nhẹ, có chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực quản lý. Đổi mới tổ chức và cách thức làm việc của Chính phủ, sắp xếp lại Bộ, các cơ quan ngang Bộ; sửa đổi cơ cấu và phương hướng làm việc của UBND, sở phòng ban một cách hợp lý. Kiện toàn, đổi mới một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tư pháp. Thực hiện cơ chế giám sát tính hợp hiến của luật, tính hợp pháp của văn bản pháp quy. Cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ tư pháp phải là những người nắm vững pháp luật.
            Thứ năm, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tăng cường pháp chế XHCN :
            Công  tác  tăng  cường  pháp  chế  phải  đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải  thường xuyên  lãnh đạo công tác pháp chế. Tăng cường cán bộ có phẩm chất và năng lực. Mọi cơ quan, tổ chức, Đảng viên của Đảng phải thực hiện đúng pháp luật, không can thiệp làm thay thẩm quyền của các cơ quan công chức Nhà nước.
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